
Mục
Tiêu chuẩn 

thiết kế

Tiêu chuẩn 

vận hành

Thử nghiệm 

xuất xưởng

Thử nghiệm 

định kỳ

Thử nghiệm 

điển hình
6 tháng 12 tháng 24 tháng

Khi nghi ngờ 

có hư hỏng

Găng tay cách điện D120 F496 3 phút 1 đến 3 phút Bắt buộc Bắt buộc

Vai áo D1051 F496 3 phút 1 đến 3 phút Bắt buộc Bắt buộc

Thảm cách điện D1048 F479 3 phút 1 đến 3 phút Bắt buộc Bắt buộc

Bọc dây mềm D1050 F478 3 phút 1 đến 3 phút Bắt buộc

Sào cách điện F711
(**) Bắt 

buộc
Bắt buộc

Bọc sứ đứng F712 3 phút 1 đến 3 phút Bắt buộc

Bọc dây cứng (*) F712 3 phút 1 đến 3 phút Bắt buộc

Bọc cột F712 Có Bắt buộc

Bọc sứ néo F712 3 phút Bắt buộc

Bọc dây cứng loại 

xoắn ốc
F712 Có Bắt buộc

Các loại bọc cứng 

khác
F712 Có Bắt buộc

Các loại bọc cứng 

bằng cao su
D1049 F478 3 phút Bắt buộc

Tiếp địa (***) Bắt buộc

THỬ NGHIỆM ĐỊNH KỲ CHO DỤNG CỤ SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG - HOTLINE

(*) Không bao gồm sản phẩm mã M4931 và Bọc dây loại xoắn ốc

(**) Nhà sản xuất khuyến cáo kiểm tra định kì 1 lần mỗi năm, tuy nhiên việc quy định là tùy thuộc vào tiêu chuẩn địa phương và cách áp 

(***) Tiêu chuẩn OSHA 1910.269 quy định dụng cụ bảo vệ cho người lao động cần được kiểm tra định kỳ mỗi 2 năm

Quy định khi thử nghiệm sào cách điện bằng thiết bị thử nghiệm Hotstick Tester do Hubbell cung cấp: Dòng rò khi thử KHÔ phải nhỏ 

hơn 20uA, khi thử ƯỚT phải nhỏ hơn 80uA.

Lưu ý: Khi thử nghiệm cao thế cho sào tạo lực căng, phần trong ô vuông đỏ sẽ không thử nghiệm (không tính là phần cách điện), các bộ 

phận còn lại của sào vẫn thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM F711 100kV/305mm/1 phút




